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ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG XUÂN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:     /KH-UBND            Hoằng Xuân, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục ở đàn Trâu, bò  

   

Từ giữa năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cả nước 

nói chung, địa bàn tỉnh nói riêng diễn biến phức tạp đặc biệt trong thời gian gần đây 

bệnh Viêm da nổi cục trâu bò đã bùng phát tại 23 tỉnh, thành phố trong đó có tỉnh 

Thanh Hóa có 4 huyện gồm Hoằng Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc và thị xã Nghi Sơn. 

Hiện nay huyện Hoằng đã có 2 xã công bố dịch là xã Hoằng Ngọc và  xã Hoằng 

Đông và có 11 xã đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Đối với xã Hoằng Xuân 

chiều ngày 25/3/2021 Phòng nông nghiệp huyện- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

huyện đã lấy mẫu bệnh phẩm của đàn bò hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vọng thôn Mỹ 

Cầu đang chờ kết quả. 

Thực hiện công văn số 16/NN &PTNN- CNTY ngày 19/03/2021 của UBND 

Huyện Hoằng Hoá. Thực hiện công văn số 461/UBND - NN ngày 12/03/2021 và 

công điện số 05/CĐ - UBND ngày 16/03/2021 về triển khai các biện pháp phòng 

chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò. 

Thực hiện kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh  Lê Đức Giang tại 

thông báo số 80/TB-UBND ngày 22/3/2021 về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng chống bệnh Viêm da nỏi cục ở Trâu, bò và kết luận của đồng chí Phó chủ tịch 

thường trực UBND huyện Lê Hồng Quang tại hội nghị giao ban trực tuyến sáng ngày 

27/3/2021 về khẩn trương tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn lây lan bệnh 

Viên da nổi cục ở Trâu, bò đồng thời các xã phải tổ chức tiêm ngay vắc xin phòng 

bệnh Viêm da nổi cục ở Trâu, bò. UBND xã Hoằng Xuân xây dựng Kế hoạch tiêm 

phòng vắc xin phòng bệnh Viêm da nổi cục ở Trâu, bò như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

 1. Mục đích:  
 Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc Luật thú y số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật chăn nuôi số 32/2018/QH14, ngày 19/11/2018; Nghị định số 

35/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật thú y; Các thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 

Tiêm phòng vắc xin bệnh Viêm da nổi cục là biện pháp ngăn chặn và khống 

chế dịch bệnh lây lan, tạo miễn dịch, khống chế dập tắt dịch bệnh ngay khi còn diện 

hẹp, sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm loại dịch bệnh  nhằm đảm 

bảo an toàn cho sản xuất chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm và chủ động bảo vệ 

đàn trâu bò, trên địa bàn. 

2. Yêu cầu: - Tiêm vắc xin bắt buộc trâu, bò trong diện tiêm đảm bảo nhanh, 

gọn đúng quy trình kỹ thuật theo quy định.  

Thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ sau tiêm phòng; theo dõi có biện pháp 

xử lý kịp thời các trường hợp phát sinh dịch sau khi tiêm; lập sổ sách ghi chép đầy 
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đủ, chính xác kết quả tiêm phòng. Nạp danh sách tiêm phòng về huyện theo quy 

định. 

Đảm bảo tuyệt đối cho người trong quá trình tiêm phòng gia súc gia cầm. 

 II. NỘI DUNG  

1. Công tác tuyên truyền. 

- Tổ chức tuyên truyền đa dạng kịp thời bằng nhiều hình thức, các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. 

- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tập trung các hộ chăn nuôi, buôn 

bán giết mổ kinh doanh động vật và sản phẩm động vật không buôn bán gia súc, gia 

cầm ốm chết, mắc bệnh. Nâng cao nhận thức lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, 

thực phẩm sạch. 

2. Đối tượng tiêm phòng và các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng: 

         2.1. Đàn trâu, bò. 

         - Ngoài  đã tiêm vacxin phòng bệnh Tụ huyết trùng (THT) và Lở mồm Long 

Móng (LMLM), bắt buộc phải tiêm vắc xin Viêm da nổi cục. 

          2.2. Công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng. 

Thường xuyên tổng vệ sinh cơ giới và phun thuốc tiêu độc khử trùng môi 

trường chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm động vật 

thủy sản, phương tiện vận chuyển, dụng cụ giết mổ và các chợ buôn bán gia súc, gia 

cầm nhằm tiêu diệt và hạn chế lây lan mầm bệnh. 

         3. Công tác kiểm dịch, kiểm soát diết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y 

          Thực hiện kiểm soát, kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động 

vật tại các chợ, cơ sở kinh doanh buôn bán, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và cơ sơ 

giết mổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

4. Khi có dịch xảy ra 
Khi có dich xảy ra căn cứ vào tình hình, mức độ nguy hiểm của dich bệnh, thú 

y tham mưa cho chính quyền thực hiện công bố dịch theo quyết định của huyện và 

thực hiện các biện pháp theo luật thú y số 79/2015, ngày 19/06/2015, thông tư số 

07/TT-BNNNPTNT, ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định 

phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản 

 5.Thông tin báo cáo 
        - Thôn trưởng, cán bộ chỉ đạo kết hợp các nghành có liên quan thực hiện chế độ 

báo cáo, cung cấp thông tin, báo cáo dịch bệnh trước 15 giờ hàng ngày cho Đồng chí: 

Công chức văn phòng thống kê xã  SĐT:  0943473596  hoặc đồng chí cán bộ thú y 

SĐT : 0383867920 để kịp thời tổng hợp báo cáo BCĐ và cấp trên.. 

III. KINH PHÍ TIÊM PHÒNG: 

Căn cứ thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính quy 

định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật; Thông báo số 

13/TB-CCCNTY ngày 19/03/2021 của Chi cục chăn nuôi thú y Thanh Hóa về thông 

báo giá bán vắc xin viêm da nổi cục trâu bò. 

Căn cứ Hướng dẫn số 23/HD-TTDVNN ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Trung 

tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hoằng Hóa về việc hướng dẫn thực hiện tiêm phòng 

vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò.  

Cụ thể mức thu như sau: 45.000đ/ con 

  Kinh phí làm gióng tiêm phòng cho đàn trâu bò: Mỗi thôn 01 gióng là 50.000đ 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:    

1. Ban chỉ đạo  

* Ở xã: - Thành lập ban chỉ đạo tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh do 

đồng chí PCT UBND xã làm trưởng ban chỉ đạo trực tiếp công tác tiêm phòng và tổ 

công tác tiêm phòng. 

- Tổ công tác tiêm phòng trực tiếp đi tiêm phòng do đồng chí thú y phụ trách 

tiêm phòng, theo dõi số liệu và lập biên bản các hộ chống đối không thực hiện tiêm 

phòng,  

- Đồng chí thu y chịu trách nhiệm lấy đầy đủ vắc xin từ trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp huyện, bảo quản thuốc trong quá trình tiêm phòng. 

- Tham mưu UBND xã xử lý nghiêm các trường hợp chủ nuôi không thực hiện 

tiêm phòng theo quy định của luật thú y và nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính Phủ về xử phạt hành chính trong công tác thú y. 

- Các đồng chí chỉ đạo vòng 2 tại các thôn bám kế hoạch để cùng các thôn chỉ 

đạo công tác tiêm phòng. 

* Trưởng Công an xã, công chức chuyên môn. 

       1.1. Công chức địa chính, nông nghiệp: 

Tham mưu cho UBND xã tổ chức tốt kế hoạch, tiêm vacxin viêm da nổi cục 

trên đàn trâu, bò ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch, các biện pháp khống chế 

đối phó với tình huống khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

          1.2. Công chức Kế toán ngân sách xã: Căn cứ chức năng nhiệm vụ tham 

mưu, cân đối nguồn kinh phí cho công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, kịp 

thời xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. 

          1.3. Công chức văn hoá xã hội: 
Tuyên truyền phổ biến kế hoạch phòng, chống dịch viêm da nổi cục trên đàn 

trâu, bò, thường xuyên tuyên truyền công tác khống chế đẩy lùi bệnh dịch và tiêm 

phòng vắc, khuyến cáo tác dụng của tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi và nhân dân 

biết và thực hiện. 

1.4. Trưởng công an xã: 

           - Thường xuyên giao ban lực lượng và theo chức năng nhiệm vụ tăng cường 

chỉ đạo tổ cluu động thực hiện nhiệm vụ. 

- Duy trì hoạt động tổ tuần tra lưu động kiểm tra , kiểm soát hoạt động kinh 

doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vât, kiên quyết không để tình trạng động 

vật không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu dịch bệnh vận chuyển và lưu thông trên địa bàn 

xã, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.  

            - Xử phạt nghiêm chủ hộ chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo 

điều 7, tiểu mục 2, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, với mức cảnh cáo hoặc phạt 

tiền từ 200.000  - 800.000 đồng, thông báo trên đài truyền thanh và phải tiêm phòng 

bổ sung số gia súc đó. 

* Ở thôn:  Đồng chí trưởng thôn chịu trách nhiệm điều hành công tác điều tra tổng 

đàn, phối hợp với tổ công tác của xã, triển khai các điều kiện phục vụ công tác tiêm 

phòng, trực tiếp đi cùng đoàn tiêm phòng, phân công đến các thành viên tổ công tác 

của thôn, đảm bảo chỉ tiêu và hoàn thành tốt kế hoạch. 
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 - Thành lập tổ công tác tiêm phòng tại thôn gồm: Công an viên, Thôn đội 

trưởng, tổ an ninh trật tự, mời cấp ủy tham gia chỉ đạo tiêm phòng. 

 2. Thời gian 

- Ngày 28/ 3/ 2021: Triển khai tại hội nghị mở rộng; tuyên truyền trên hệ thống 

loa truyền thanh kế hoạch tiêm phòng. 

 - Từ ngày 30/ 3/2021 đến ngày 10/ 4/ 2021: Tiêm phòng phải xong.  

 Hình thức tiêm phòng theo từng thôn, đoàn tiêm phòng đi đến đâu tiêm cuốn 

chiếu đến đó theo kế hoạch. 

(Lịch cụ thể tiêm phòng cho từng thôn sẽ thông báo cụ thể đến các thôn ) 

V. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: 

 - Để công tác tiêm phòng được nhanh gọn, đảm bảo và đạt hiệu quả:  

 - Cán bộ thú y phải chuẩn bị đầy đủ vắc xin, các loại y cụ, trang phục bảo hộ 

lao động đảm bảo an toàn trong tiêm phòng. 

 Trưởng thôn chỉ đạo tổ tiêm phòng của thôn làm gióng tại địa điểm quy định 

của Thôn, thông báo thời gian để chủ hộ chăn nuôi biết, đôn đốc các chủ hộ đưa trâu 

bò về nơi quy định để tiêm phòng đảm bảo đúng thời gian. 

 - Công an xã xây dựng phương án giải quyết các trường hợp chống đối không 

thực hiện tiêm phòng vắc xin theo luật thý y. 

 - Đoàn tiêm phòng đi đến đâu tiêm phòng dứt điểm đến đó, ban chỉ đạo, đoàn 

tiêm phòng của xã, thôn thực hiện tốt công tác theo dõi trong quá trình tiêm phòng, 

ghi chép số liệu đầy đủ. 

 - Đài truyền thanh xã bám Kế hoạch và lịch thời gian tiêm phòng thường 

xuyên nắm bắt thông tin tuyên truyền, biểu dương kịp thời những thôn, chủ hộ chăn 

nuôi thực hiện tốt công tác tiêm phòng đồng thời đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, cá 

nhân làm chưa tốt phấn đấu toàn xã tiêm xong theo kế hoạch đề ra. 

- Các thành viên trong đoàn tiêm phòng, trưởng thôn bám kế hoạch để tổ chức 

thực hiện đạt kết quả cao nhất nhằm chủ động ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh lây lan, 

thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ tốt sức khỏe cộng đồng.  

- Đề nghị Chủ tịch MTTQ, các tổ chức đoàn thể với chức năng nhiệm vụ của 

mình cùng tham gia chỉ đạo, vận động các hội viên và nhân dân thực hiện tiêm phòng 

vắc xin đạt kết quả cao.  
 

Nơi nhận:                                      KT. CHỦ TỊCH 

- BTV Đảng ủy (b/c);                  PHÓ CHỦ TỊCH 
- BCĐ, đoàn tiêm phòng (th/h); 

- Thôn trưởng 11 đơn vị (th/h); 

- Đài truyền thanh xã (TT); 

- Lưu: VP                 
                                                                                                         Nguyễn Văn Tài 
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